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	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

	DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH ….. LÊN NGẠCH …… NĂM 2015
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	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ, chức danh, 
cơ quan, đơn vị đang công tác
	Mức lương
hiện hưởng
	Được 
miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Có đề án, công trình
	Văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu 
của ngạch dự thi
	Ghi chú
(đủ đk hay không)

	
	
	
	
	
	
	Mã ngạch, thời gian 
	Hệ số
	Thời gian giữ ngạch
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ QLNN
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ
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	(2)
	(3)
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	(9)
	(10)
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	(12)
	(13)
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	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	1
	Nguyễn Văn A
	1960
	Nam
	Tày
	Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phú Quý
	01.003
(11/2011)
	4,32
	Ngạch CV: 45 tháng; 

ngạch KTV: 22 tháng 
	Có
	Không
	Tiếng Anh
	Có
	Đại học
	Cao cấp
 lý luận Chính trị
	Chứng chỉ QLNN CVC và CC BDNV công tác Dân vận
	THVP trình độ B

(cấp 28-3-2014) 
	Tiếng Anh B
(cấp 16-01-2014)
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	…., Ngày …  tháng … năm 2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)


